KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3
Giáo viên thực hiện: - Bùi Thị Thu Hà (Tuần I, III,V)

                                                                                         Nguyễn Thị Mến (Tuần II, IV)

	Thời gian/hoạt động
	Tuần I
Từ 30/03 đến 04/04
	Tuần II
Từ 06/04 đến 11/04
	Tuần III
Từ 13/04 đến 18/04
	Tuần IV
Từ 20/04 đến 25/04
	Tuần V
Từ 27/04 đến 02/05
	Lưu ý

	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Trao đổi với phụ huynh về các phòng các bệnh theo mùa

- Nhắc nhở phụ huynh mang thêm quần áo cho trẻ đề phòng thời tiết trong ngày thay đổi khi giao mùa
- Trao đổi với phụ huynh về nếp ăn ngủ, vệ sinh cũng như tình hình học tập trên lớp của trẻ

- Cùng tìm hiểu về ngày tết hàn thực 3/3 âm lịch, cho trẻ tham gia giao lưu nặn bánh trôi
- Tổ chức cho trẻ về các nhóm chơi theo ý thích
	

	Thể dục sáng
	Thể dục sáng
*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng:  xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, chân,..                           

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân theo nhạc 

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời , xếp hàng vào lớp…
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về ích lợi của nước, sự cần thiết của nước đối với con người, động vật, thực vật. 

* Trò chuyện về trang phục cách chống nóng, nắng trong mùa hè và cách giữ gìn vệ sinh cơ thể vào mùa hè và ước muốn của trẻ trong mùa hè.
* Trò chuyện với trẻ về một số đặc điểm, tính chất của mùa hè như thời tiết, cảnh vật và trang phục mùa hè. Kể lại các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.

* Trò chuyện với trẻ về ngày tết hàn thực, tham gia ngày hội “ Văn hóa sách”
* Tham gia ngày hội “ Rung chuông vàng tiếng anh”
* Trò chuyện về bầu trời và mặt trăng và các hiện tượng thiên nhiên trong mùa hè. 

* Trò chuyện về các mùa trong năm
* Trò chuyện với trẻ phòng tránh một số nguy hiểm trong ăn uống: không cười đùa trong khi ăn, không ăn các thức ăn có mùi ôi thui, không tự ý uống thuốc ( MT17)
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động

VĐCB: Ném xa bằng hai tay - Chạy nhặt bóng 
	Vận động

VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
	Vận động
VĐCB: Bật qua suối nhỏ, chạy theo hướng thẳng

	Vận động

VĐCB: Đi khuỵu gối, đi lùi
TCVĐ: Chuyền bóng
	Vận động
VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng và ném
	

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt các buổi trong ngày.


	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

(MT36)
	Làm quen với toán
Phân nhóm các đối tượng theo 1 dấu hiệu

	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt các mùa trong năm

(MT40)
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo

	

	
	T4
	Trò chuyện sáng

Giao lưu

“Tạo hình nhân vật bé yêu thích” cùng các anh chị lớp A3
	Hoạt động tạo hình

Cắt dán tia nắng

(Đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng
(Đề tài)


	Trò chuyện sáng
Giao lưu

“Ngày hội rung chuông vàng tiếng anh” với các bạn trong khối
	Hoạt động tạo hình
Vẽ một cảnh đẹp quê hương bé thích 

(Đề tài)
(MT 72)
	

	
	T5
	Văn học
Truyện: Đám mây đen xấu xí
(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT53)

	Âm nhạc

VĐTN: Giọt mưa và em bé (Nhạc nước ngoài)
Nghe hát: Bèo dạt mây trôi (Dân ca quan họ Bắc Ninh)
TCAN: Hãy làm theo tôi 
	Văn học

Thơ: Nắng

Hàn Ngọc Bích

(Đa số trẻ chưa biết)

	Âm nhạc
Dạy hát: Bé yêu biển lắm (Vũ Hùng)
Nghe hát: “Biển hát chiều nay” (Hồng Đăng)
TCAN: Tai ai tinh

	Văn học

Truyện: Giọt nước tí xíu

( Đa số trẻ chưa biết

	

	
	T6
	Khám phá 
Các mùa trong
năm

	Khám phá
Các hiện tượng

tự nhiên
	Khám phá

Tết hàn thực
	Khám phá
Vòng tuần hoàn của nước
	Khám phá

Tìm hiểu ngày giải phóng miền nam 30/4
	

	
	T7
	Ôn tập
Ôn các câu chuyện đã học
	Hoạt động khác
Thí nghiệm: Tạo màu cho cây cải thảo
	Ôn tập
Vẽ theo ý thích
	Hoạt động khác
Trải nghiệm
Làm bánh mì phết bơ
	Ôn tập
Ôn các bài đồng dao đac học
	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ: 
- Giao lưu

“Tạo hình nhân vật bé yêu thích” cùng các anh chị lớp A3
- Quan sát bầu trời

- Quan sát bể vầy nước 

- Làm thí nghiệm với sữa và màu
- Quan sát vườn hoa

- Hoạt động tại khu ý tưởng sáng tạo
- Dạo quanh vườn trường

* TCVĐ
- TC chó sói xấu tính
- TC chuyền bóng 
- TC cắm cờ
- TC gieo hạt
- TC bắt bướm
- TC bật qua 5 vòng
* Chơi tự chọn: chơi với đồ chơi trên sân trường, chơi với hạt gấc, phấn
	* HĐCĐ: 
- Cho trẻ quan sát cây sấu
- Giao lưu vẽ tranh với các bạn lớp B2 
- Làm thí nghiệm vật chìm - vật nổi
- Quan sát cây ăn quả
- Hoạt động tại phòng đa năng
- Cùng cô lao công nhặt lá xung quanh trường
* TCVĐ: 
- TC mèo đuổi chuột
- TC thả đỉa ba ba
- TC lộn cầu vồng 
- TC bịt mắt bắt dê
- TC gieo hạt 
- TC bánh xe quay 
* Chơi tự chọn: chơi với lá cây, với vòng, bóng, phấn, giấy, dây chun
	* HĐCĐ: 

- Quan sát cây dừa
- Giao lưu làm bánh trôi với các bạn lớp B4
- Làm thí nghiệm “Sự thấm hút của nước”.
- Trò chuyện về một số cảnh đẹp, lễ hội quê hương đất nước
- Hoạt động trên phòng múa
- Quan sát hoa mười giờ
- Quan sát các đồ chơi có ở sân trường
* TCVĐ:
- TC bóng tròn to

- TC bịt mắt bắt dê
- TC thả đỉa ba ba

- TC lộn cầu vồng

- TC trời nắng, trời mưa

- TC nhảy qua suối nhỏ.

* Chơi tự chọn: chơi với lá cây, với vòng, bóng, phấn, giấy

	* HĐCĐ
- Giao lưu

“Ngày hội rung chuông vàng tiếng anh” với các bạn trong khối
- Cho trẻ làm thí nghiệm bóng bay tự thổi
- Dạo chơi quanh sân trường 
- Quan sát cây khế
- Trò chuyện với trẻ về một số điều cần lưu ý khi đi du lịch biển
- Cho trẻ nhặt lá, quả rụng trong vườn 
* TCVĐ:
- TC kéo co
- TC chèo thuyền
- TC bịt mắt bắt dê
- TC thả đỉa ba ba
- TC tung bóng
- TC mèo đuổi chuột
* Chơi tự chọn: chơi với lá cây, với vòng, bóng, phấn, giấy


	* HĐCĐ:
- Cho trẻ quan sát cây sấu
- Cho trẻ quan sát bầu trời
- Cho trẻ thăm quan vườn trường

- Cho trẻ nhặt lá xung quanh vườn trường

- Trò chuyện về ngày giải phóng miền nam

- Giao lưu các trò chơi vận động với các bạn trong khối

*TCVĐ:
- Gieo hạt nẩy mầm
- Cắm cờ

- Chó sói xấu tính

- Sút bóng vào gôn

- Tung và bắt bóng

- Kéo cưa lửa xẻ

*Chơi tự chọn:.chơi đồ chơi trên sân trường, chơi khu nghịch cát, hồ nước.



	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Khám phá về nước (T1). Sáng tạo với hình và màu nước (T2); Bán hàng đồ lưu niệm (T3); Xây dựng công viên nước (T4) Xây công viên nước (T5)
* Góc phân vai
- Góc gia đình: nặn bánh trôi, bánh chay
- Góc bán hàng: bán nước ép sinh tố
* Góc âm nhạc: Bé tập làm ca sĩ
* Góc học tập: làm bài tập montesori: số đếm, ghép hình, đếm que tinh, cây gậy số...
* Góc sáng tạo: vẽ tranh không gian, làm đồ chơi theo ý thích
* Góc văn học: Xem sách, truyện, cắt và dán truyện từ báo, kể chuyện sáng tạo 
* Góc khám phá khoa học: thí nghiệm tan không tan, chơi các bài tập montessori
* Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: làm bài tập Montessori: ống hút nước, sắc màu kì diệu, gấp khăn…
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.….
- Nghe nhạc nhẹ, kể chuyện cho trẻ nghe: Truyện: “Hồ nước và mây”, “Cô mây”, “Lời ru của trăng”, “Cầu vồng”, “Câu chuyện về giọt nước”…..
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	

	Hoạt động chiều
	- Rèn trẻ kỹ năng gấp áo và mặc áo

- Rèn trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định

- Cho trẻ làm bài tập trong vở TCHT
- Tạo hình
Vẽ mưa
(Đề tài)
- Dạy trẻ học bài đồng dao: “Ông sảo ông sao”
- Cho trẻ làm quen hát lĩnh xướng 
- Trò chuyện về một số lễ hội truyền thống của địa phương (MT65)

	- Dạy trẻ một số hành vi lễ giáo: chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi
- Trò chuyện về một số các món ăn trẻ được ăn ở trường để giáo dục dinh dưỡng cho trẻ

- Làm bài tập trong vở TCHT

- Dạy trẻ kỹ năng kể chuyện có mở đầu và có kết thúc

- Cho trẻ vẽ theo ý thích 

- Cho trẻ vệ sinh góc thiên nhiên.


	- Trò chuyện với trẻ về ngày tết hàn thực
- Trò chuyện về một số kỹ năng phòng chống đuối nước trong ngày hè

- Cho trẻ làm bài tập trong vở TCHT
- Dạy trẻ kể lại các câu chuyện trong tháng
- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ nhàng: bọ dừa, con muỗi.
- Dạy trẻ bài thơ: “Về quê”
- Cho trẻ vệ sinh góc thiên nhiên
	- Cho trẻ làm bài tập trong vở TCHT
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của nước với con người và động vật

- Tạo hình
Vẽ biển đảo
(Đề tài)
- Rèn trẻ kỹ năng bê bàn, bê ghế về chỗ ngồi
- Rèn trẻ kỹ năng nhận xét sản phẩm và đặt tên cho sản phẩm 
- Cho trẻ vệ sinh lau lá cây góc thiên nhiên

	- Cho trẻ đọc các bài đồng dao trẻ đã học

- Cho trẻ kể tên và giới thiệu về nhà của mình: số nhà, địa chỉ... 
- Dạy trẻ kĩ năng gấp khăn và phơi khăn
- Cho trẻ làm bài trong vở TCHT
- Chơi tự do theo nhóm
- Cho trẻ vẽ theo ý thích 

- Cho trẻ chăm sóc cây góc thiên nhiên 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Các mùa trong 
năm
	Các hiện tượng
tự nhiên
	Tết hàn thực
	Vòng tuần hoàn của nước
	Chào mừng ngày giải phóng miền Nam- Quốc tế lao động
	


